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BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ 
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TÊN ĐỀ TÀI: THI CÔNG MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ XE BMW 

 

TT TÊN VẬT TƯ 
QUY 

CÁCH 

NƯỚC  

SẢN XUẤT  

SỐ 

LƯỢNG 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

1 Động Cơ BMW 

 

Theo mẫu Đức 1 
35.000.000 35.000.000 

2 Hộp số 

 

Theo mẫu Đức 1 10.000.000 10.000.000 

3 Tapplo 

 

Theo mẫu Đức 1 8.000.000 8.000.000 

4 Ắc- quy Theo mẫu VN 1 1.500.000 1.500.000 

5 Khung mô hình 

 

Theo mẫu VN 1 10.000.000 10.000.000 

6 Hộp ECU động cơ Theo mẫu Đức 1 5.000.000 5.000.000 

11 Bảng Phíp 

 

Theo mẫu Đài Loan 1 2.500.000 2.500.000 

12 Sơn  

 

Sikken Hà Lan 2 500.000 1.000.000 

13 Giấy nhám mịn 

 

Theo mẫu 600 10 50.000 500.000 

14 Matic Theo mẫu VN 1 200.000 200.000 

15 Mica cao cấp 

 

Tấm Đài Loan 2 2.500.000 5.000.000 

16 Dây điện 

 

2.5 Nhật 2 500.000 1.000.000 

TỔNG CỘNG  79.700.000 

Số tiền ghi bằng chữ: Tám mươi lăm  triệu đồng 

 TP.HCM, ngày      tháng      năm 2020 

NGƯỜI LẬP BẢNG 

  




